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ỉ ỹ ậ đạt đượ ủ

ỉ ỹ ậ ủ ế ạo đượ ả
ớ ỉ ẩn TCVN13113:2020, đượ ể ệ

ở ảng 2 sau đây
ế ả ở ả ấ ỉ ả ủ ạ
ế ạ ợ ớ ẩ

ệ ả ộ ứ ế ạ
ọ ệ ậ ệ ự . Như vậ ạ

A, frit E đượ ế ạ ớ ệ ẵn có trong nướ
ứ đã hoàn toàn đáp ứng đượ ẩ ủ để ử ụ

ệ frit để ủ ạ ố
đáp ứ ầ ộ ề hơn ủ ả ấ ạ
ceramic trong nướ

ả ỉ ỹ ậ ủ ớ ỉ ẩ ệ ả

ỉ ỹ ậ ệ ả ế ả

ối lượ

Độ ề ị
ủ ị ủ ị ủ

Độ ền nướ ủ ≤ Cấ ≤ Cấ ≤ Cấ
Kích thướ ạ ≤ 20 mm

ế ậ

ự ệm đã chế ạ ệ ớ
ạ ằ ử ụ ệ ẵ ẻ ề

trong nướ ứ ệ ử ụ để ế ạ
ự ế như ả hàm lượ ở

tăng hàm lượ , frit E cũng thay thế hàm lượ ổ
hàm lượ ầ ủ ế ả đánh 

ỉ ỹ ậ ấ ạ ế ạo đề
đạ ỉ ỹ ật và độ ẩ ỹ ngang nhau, đáp ứng đượ ỉ

ỹ ật theo TCVN13113:2020 và đạ ầu độ ẩ ỹ ớ
ứ ớ ự ế ệu để ế ạ frit này đã 

ủ độ ệ ế ạ ớ
ệ ẵ ừ ền trong nướ

ờ ảm ơn. Công trình này đượ ự ệ ớ ự ỗ ợ ề
ủ Đạ ọ ộ đề ộ Công Thương, 

ố: ĐT KHCN.003/23

ệ ả

 ễ ị ỵ “ ứ ả ất Frit trên cơ sở trườ ạch trong nướ
ả ấ ứ ụ ệt độ nung ≤ 1250 ” ế ả

ứ ủa Đề ố ụ ọ ệ
ố

 Đinh Quang Huy, “Bướ ể ớ ủ ố ứ ự ệ
” ạ ố ứ ự

 ễn Văn Dũng, “ ứ ả ấ ấ ố
” ạ ọ ệ, Đạ ọc Đà Nẵ

 ễ ị ằ “ ể ề ại frit, men frit và phương 
ố ệ ấ ố ” ộ Công Thương, 

Trường Cao đẳ ệ ế
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ệ ả  
ậ ử ấ ận đăng ngày 03/12/2024

Cải thiện chất lượng bề mặt bê tông khi sử dụng ván khuôn có lớp lót kiểm 
soát thấm

ả ọ
Khoa Cơ khí và xây dự Trường Đạ ọ ệ ệ
Ừ Ắ

ất lượ ề ặ

ớ ấ ể

ớ ả ệ ề ấ ện đóng vai trò quan trong việc đả ảo độ ề ủ ấ ệ
nhiên, đặc trưng việc đổ ệ ớ ả ệ thườ ền kém hơn lớ

ủ ấ ệ ện tượ ớ ả ệ ất lượ ỷ ệ nướ
măng ở ề ặ ớn, đồ ờ ọ ị ề ặt ván khuôn cũng bị ữ ạ
ỗ ỏ ở ề ặ ớ ả ệ, đồ ờ ễ ị ứ ệ ả ệ hông đạ

ệ ụ ớ ủ ằ ậ ệ ấ ể ẽ ả ện đượ ấ
lượ ề ặ ấ ệ ả ệ ố ớ ố ứu đã phân tích về ệ
ử ụ ấ ện bê tông, đã cho thấ ệc này tăng cườ ất lượ ủ ấ ệ
ảm đượ ảo dưỡ ệ ả ề ặ ế

Giới thiệu chung

ại bê tông đúc trên gỗ ặ ủ bê tông đề
có hàm lượng xi măng giả ỷ ệ nước/xi măng tăng (tức là ít đậm đặ
hơn và xốp hơn) so vớ ằ ố ủ ấ
ỳ ầ ử ế ấ đượ ặ hơn và có chất lượ ố

hơn so vớ ề ặ ẽ đẩy không khí và nướ ỗ ợ
dư thừ ủ ề ề ặ ẽ ạ

ỗ ỗ ế ế ề ặ ế ấ
ự ạ ệt Nam thườ ử

ụ ạ ỗ ủ ỗ ặ ựa … Khi thự ệ
công tác đổ bê tông, dướ ụ ực đổ ực đầ ẽ
không khí và nướ ồ ạ ề ề ặ ở ớ ả
ệ ủ ấ ệ ẽ tăng tỷ ệ nướ ọt khí được đọ ạ

ối thoát). Điề ẫn đế ề ặ ớ ả ệ bê tông gi tăng sự
co ngót bê tông, tách nướ ễ ứ ả ất lượ
ớ ả ệ ẽ ị ố ấ ệ ỗ ả ệ ả
ớ ả ệ

ất lượ ớ ả ệ ủ ấ ệ ị ả ất lượ
các quá trình ăn mòn và mụ ẽ tăng lên. Lúc này cấ ệ

ệ ở ứ ối đa (100% hiệ ả ệc), các hư hỏ ở
ớ ố ẽ ấ ệ ảnh hưởng đế ộ ệ ả ị ự
ủ

Như vậ ấn đề đặt ra là đả ả ự ổn đị ữ ắ ở ớ
ả ệ, đồ ờ ổn đị ấ ệ ự ệ ối đa củ

ừ ấ ảnh hưởng đế ất lượ ớ ổ ả ệ ệc đả ả
ằ ỷ ệ nướ măng (N/X) ở ớ ả ệ

ỏ ố ự ự ầ ế . Phương pháp để ằ ỷ ệ
ệu bê tông và thoát khí đã đượ ể ằ ớ ả ề

ặ ứu đã phân tích hiệ ả ả ệ
ỗ ợ ạ ộ ớ ậ

ệu mà nướ ẽ đi qua nhưng không cho phép các hạ
măng mịn thoát ra và có đường thoát cho nướ ể ỏ

ế ả ứ ỉ ệ ả ề ặ ất lượ
ợ ế ử ụng phương pháp kiể ấ ở ề ặ
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Phương pháp nghiên cứu

ả đã sử ụng phương pháp tham khả ệ
ngoài nướ hương pháp tiế ậ ậ hương pháp tổ
ợ

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của ván khuôn có lớp lót kiểm 
thấm
ấ ạ ệ ớ ể ấ

ộ ệ ớ ể ấm (CPF) điể
đượ ấ ạ ừ ần cơ bả

ộ ọc cho phép không khí và nướ ể ừ bê tông tươi 
nhưng vẫ ữ được xi măng, các hạ

ộ ớ ấ ậ ển nướ ớ

ộ ế ấu đỡ để ố đị ọ ớ ấ ố ạ ự

ấ ạ ệ ớ ể ấ

ọc điể ộ ớ ả ệt đượ ử ụ ộ
ệp, thườ ồ ặ

ế ệ ặt trướ ủ ớ ả ỗ ỗng có đườ ừ –
ặ ồ ỗ ả ừ – ả ấ
ạo kích thướ ỗ ỗ ằ ọ

ặ ả ọ ỡ ụn ra khi dung môi bay hơi, 
ạ ỗ đồng kích thước. Đôi khi ngườ ủ ạ ầ
ễ bay hơi là ả ể ự ế

ớ ấ ột lưới polyetylen đượ ả ấ ớ ỗ ỗ
đườ ủa lưới là làm tăng độ ứ ớ ả
ọ ớ ả ị nhăn, đồ ời cho phép nướ

đi qua lướ ả ống phía dướ ủa ván khuôn. Lướ
nướ ừ ầ ạ ỗ
ế ấu đỡ ớ ả

ế ấu đỡ ụng để ố đị ọc lướ ấ ế ạ
ạ ề ố ấm nướ thườ ử ụ

ằ ỗ ặ
Các lướ ấ ọc đượ ặ ậ
ả hai phương pháp, cần lưu ý đả ảo độ căng củ ớp lót để

ngăn không cho vả ị ế ấ ặc nhăn.Thông thườ ải đượ
ừ ệ ớp lót thườ ầ ỹ

ật đị ị ộ ố ứ ế ằ
ệ ử ụ ảnh hưởng đến độ đồ ấ ủ ấ ỗ

đó ảnh hưởng đế ức độ thoát không khí và nướ ữ
ệ ử ụ ớp lót thườ ữ ậ ệ ụ ộ ệ

độ ị ặ ắ ệt độ thay đổi. Do đó cầ ế ức lưu ý để đả
ả ự thay đổ ệt độ ớn hơn (hơn 10 ờ

đặ ớp lót và đổ

Vải không dệt Controlled Permeability Formwork (CPF)

ả ấ ủ ả ỗ ợ
ấ ầ

Kích thướ ỗ ỗ ớ ọ
ều dày dướ ự

ế ạng nén khi tăng áp lự ừ 0 đế

Cường độ ối đa

Cường độ ứ ới độ ả

Kích thướ ỗ ỗ ủ ớp thoát nướ
Độ ấ

ả năng thoát nướ Đế
Lượng nướ ữ ạ ớ
nướ
Lượng nướ ữ ạ ớ nướ

ề ộ
ề ộ ộ

ấ ủ ộ ạ ả ỗ ợ ử ụ ổ ế
ự – Zemdrain MD đượ ả

hoạt động của hệ ván khuôn có lớp lót kiểm soát thấm

Như đã trình bày ở ớ ể ấ
ồ ớ ậ ệ ỗ ợ ván khuôn đượ ắ ế ấu đỡ

ạ ấm nướ ề ố ắ
ạt độ ủ ớ ậ ệ ỗ ợ ấ ột đườ ẫ

khí và nước dư thừ ỏ ặ ủ ớ ậ ệ ỗ ợ
ệ
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Phương pháp nghiên cứu

ả đã sử ụng phương pháp tham khả ệ
ngoài nướ hương pháp tiế ậ ậ hương pháp tổ
ợ

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của ván khuôn có lớp lót kiểm 
thấm
ấ ạ ệ ớ ể ấ

ộ ệ ớ ể ấm (CPF) điể
đượ ấ ạ ừ ần cơ bả

ộ ọc cho phép không khí và nướ ể ừ bê tông tươi 
nhưng vẫ ữ được xi măng, các hạ

ộ ớ ấ ậ ển nướ ớ

ộ ế ấu đỡ để ố đị ọ ớ ấ ố ạ ự

ấ ạ ệ ớ ể ấ

ọc điể ộ ớ ả ệt đượ ử ụ ộ
ệp, thườ ồ ặ

ế ệ ặt trướ ủ ớ ả ỗ ỗng có đườ ừ –
ặ ồ ỗ ả ừ – ả ấ
ạo kích thướ ỗ ỗ ằ ọ

ặ ả ọ ỡ ụn ra khi dung môi bay hơi, 
ạ ỗ đồng kích thước. Đôi khi ngườ ủ ạ ầ
ễ bay hơi là ả ể ự ế

ớ ấ ột lưới polyetylen đượ ả ấ ớ ỗ ỗ
đườ ủa lưới là làm tăng độ ứ ớ ả
ọ ớ ả ị nhăn, đồ ời cho phép nướ

đi qua lướ ả ống phía dướ ủa ván khuôn. Lướ
nướ ừ ầ ạ ỗ
ế ấu đỡ ớ ả

ế ấu đỡ ụng để ố đị ọc lướ ấ ế ạ
ạ ề ố ấm nướ thườ ử ụ

ằ ỗ ặ
Các lướ ấ ọc đượ ặ ậ
ả hai phương pháp, cần lưu ý đả ảo độ căng củ ớp lót để

ngăn không cho vả ị ế ấ ặc nhăn.Thông thườ ải đượ
ừ ệ ớp lót thườ ầ ỹ

ật đị ị ộ ố ứ ế ằ
ệ ử ụ ảnh hưởng đến độ đồ ấ ủ ấ ỗ

đó ảnh hưởng đế ức độ thoát không khí và nướ ữ
ệ ử ụ ớp lót thườ ữ ậ ệ ụ ộ ệ

độ ị ặ ắ ệt độ thay đổi. Do đó cầ ế ức lưu ý để đả
ả ự thay đổ ệt độ ớn hơn (hơn 10 ờ

đặ ớp lót và đổ

Vải không dệt Controlled Permeability Formwork (CPF)

ả ấ ủ ả ỗ ợ
ấ ầ

Kích thướ ỗ ỗ ớ ọ
ều dày dướ ự

ế ạng nén khi tăng áp lự ừ 0 đế

Cường độ ối đa

Cường độ ứ ới độ ả

Kích thướ ỗ ỗ ủ ớp thoát nướ
Độ ấ

ả năng thoát nướ Đế
Lượng nướ ữ ạ ớ
nướ
Lượng nướ ữ ạ ớ nướ

ề ộ
ề ộ ộ

ấ ủ ộ ạ ả ỗ ợ ử ụ ổ ế
ự – Zemdrain MD đượ ả

hoạt động của hệ ván khuôn có lớp lót kiểm soát thấm

Như đã trình bày ở ớ ể ấ
ồ ớ ậ ệ ỗ ợ ván khuôn đượ ắ ế ấu đỡ

ạ ấm nướ ề ố ắ
ạt độ ủ ớ ậ ệ ỗ ợ ấ ột đườ ẫ

khí và nước dư thừ ỏ ặ ủ ớ ậ ệ ỗ ợ
ệ

ặ ế ớp thoát nướ ấ Nó đả
ảo cho không khí và nướ ận đượ ừ ớ ọ ả ớ ặ ế
ớ ự ệ ờ ộ ớp lướ ặ ộ ớ ợ

ặ ế ớ ớ ọ ớ ấ ỗ ỗng đượ
ể ữ ạ ạt xi măng mị ớ ỉ ị

ển lượng nước dư thừa và không khí. Nước dư thừ ị ể
ạ ộ ỉ ệ nướ xi măng ối ưu trong vùng khoả ề
ặt. Điều này thúc đẩ ủy hóa nhanh hơn và thủ

ờ ả ỗ ỗ ế ả ự ập trung cao hơn củ ạ
ị ả ỗ ỗ ế ậ ề ặ

Nguyên lý hoạt động của hệ ván khuôn có lớp lót kiểm soát thấm

Kết quả nghiên cứu

Các nghiên đã được phân tích cho thấy, việc kiểm soát thấm ở 
ván khuôn đ làm tăng độ bền bê tông ần đây 

các cộng sự đã cho thấy các mẫu 
sử dụng sẽ mang lại cường độ nén cao hơn (2 đến %) so với 
bê tông đúc thông thường. 

S. Kandasamy [18] cũng đã có kết quả 
nghiên cứu:

ất lượ ề ặ ủ ấ ọng đố ới độ ề ủ
ế ấ ố ở ớ ủ đứng đầ ệ ả ệ ả

ững hư hỏng cơ học và hư hỏ ọ ế ả ộc điề ử
ệ ứ ảnh hưở ủ ớp lót CPF đến độ ứ ề ặ

độ ủ ẫu có kích thướ ợp được đúc trên 
ớ ấm nước) và đượ ử ệ
ở ều độ ổ ế ả ấ ất lượng/độ ứ ề

ặ ủ ử ụng CPF được tăng cườ ừ đế
Hơn nữ ứu đã xác đị ắ ắ ằ ờ ớ ớ

ề ặt dày 20 mm đượ ứng hơn bê tông lõi. Trong bê 
tông đúc thông thườ ớ ề ặt dày 15 mm đượ

ềm hơn bê tông lõi. Sự thay đổ ề ất lượ ủ ớ ề ặ
này đượ ậ ấ ấ ỷ ệ –

Độ cứng bề mặt của bê tông được cải thiện bằng cách sử dụng lớp 
lót CPF. Sự cải thiện độ cứng bề mặt được đo bằng độ bật nảy, độ cứng 
động và độ cứng bề mặt Rockwell lần lượt nằm trong khoảng 21 đến 

đến đến 
Do độ cứng bề mặt được tăng cường, khả năng chống mài mòn 

của bê tông CPF được cải thiện từ 38 đến %. Hơn nữa, khả năng 
chống mài mòn của bê tông CPF tăng lên trong khoảng 14 đến

Các kết quả nghiên cứu khác cũng cho thấy khi đổ bê tông bằng 
lớp lót kiểm soát thấm đã mang lại những những lợi ích 

ả ỗ ỗ ế ậ ề ặ
ứu đã chỉ ằ ệ ử ụ ậ ệ ỗ ợ

ả ỗ ỗ ề ặ ừ % đế % đố ới phương pháp 
ề ố ống còn ít hơn 0,1

Tăng độ ứ ề ặ
ử ụ ậ ệ ỗ ợ ạo ra đượ ộ ỷ ệ ối ưu 

ề ặ ự ủy hóa hoàn toàn xi măng dẫn đế ề ặt có độ
ứng và cường độ tăng. Marosszeky và cộ ự ổ ế ằng cườ

độ ề ặt tăng khoả % trong bê tông đúc bằ ấ

ề ặt bê tông đúc và không đúc vớ ả ỗ ợ

ả ức độ
ờ ớ ọ ữ ạ ạ ị ề ặ ẫn đế ối lượ

ể tích bê tông tăng và hàm lượng xi măng tăng tớ
ả ề ặ

ệc tăng khối lượ ể ề ặt bê tông, khi đổ ằ
ấ ể ạ ị ốt hơn. Có ba hiệ ứ

ả ề ặ ịn hơn nhờ ấ ả
ế ới không khí, độ tăng khối lượ ể ể ả ỷ ệ

ếch tán cácbônát điôxít trong bê tông và hàm lượng xi măng tăng lên 
ớ ề ặ ể ạ để ữ đồ ề ủ ề ặ

ả ức độ ấ ậ
ả năng chố ấm ion clo đặ ệ ọng đố ớ ổ ọ

ủ ố ế ớ Ứ ấ ể
tích bê tông tăng làm nứ ỡ ề ặt bê tông. Ăn mòn cố

ậm hơn so với ăn mòn do ion clo. Sự ạ ố ấ
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ảy ra khi độ ủ ả ố ấp hơn hoặ ằ ồng độ
ạ ố

ỷ ệ ảm và hàm lượng xi măng tăng trên bề ặ ộ
ảo dưỡ ốt hơn so vớ ớ ớ ề ặ ặt có độ ỗ

độ ấ ỏ. Do đó, khả năng chị ự ạ ừ nước như 
ion clo cũng tăng lên. Mức độ ấ ẫu bê tông đúc bằ

ấ ỏ hơn 67 % (thườ ỏ hơn 60 ới bê tông đổ ằ
ván khuôn thườ ể ệc trong môi trườ

ả ự ể ủ ậ
ề ặ ế ậ ị ễ ẩ ới độ ứ ả

năng chống cácbônát hóa tăng tạ ột môi trường đặ ệ ố ự
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